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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  22/6/2024 Giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình 

chuyển đổi số quốc gia, là bước đi quan trọng để tạo ra sự đột phá tri 

thức dựa trên nền tảng công nghệ số. Chiến lược, phương pháp và công 

nghệ phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của mỗi cơ sở 

giáo dục là các vấn đề đặt ra trước những thay đổi theo định hướng đại 

học số. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn chuyên 

gia và khảo sát dựa trên khung tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của Bộ 
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đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu 
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nghệ thông tin (90,5%); Lãnh đạo và quản lý (89,8%); Chương trình 

đào tạo (88,5%); Nguồn lực (86,9%); Hệ thống thư viện điện tử/ thư 
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1. Giới thiệu 

1.1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số trong bối cảnh giáo dục toàn cầu là một chiến lược quản lý giáo dục bền vững 

trong tương lai. Lợi thế cạnh tranh, trao đổi thông tin, số hoá và các phương tiện truyền thông xã 

hội đặt ra nhiều thách thức trong ngành giáo dục [1]. Việc xác định mô hình phát triển và tích 

hợp tính bền vững là cần thiết trước những thay đổi, tiến bộ công nghệ và xu hướng thông tin 

mạng xã hội [2]. Đại dịch Covid-19 được xem là nguyên nhân cũng như là động lực thúc đẩy các 

cơ sở giáo dục đại học thiết lập các công nghệ truyền thông cho hoạt động giảng dạy số, cho phép 

tương tác giữa các chuyên gia với nhau, và giữa các giảng viên với người học cũng như sử dụng 

các nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến [3]. Để tiếp nối các bước thay đổi, các trường đại học cần 

phải tự đánh giá mức độ sẵn sàng, xây dựng chiến lược chuyển đổi số rõ ràng dựa trên việc lựa 

chọn, áp dụng những thay đổi phù hợp, có chọn lọc vào hoạt động dạy học [4]. 

Tại Việt Nam, Thủ tướng đã phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”, trong đó mục tiêu, hành động, và chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 

số đã được xác định rõ theo từng giai đoạn [5]. Lực lượng chính trong việc kiến tạo và thực hiện 

chuyển đổi số là thế hệ trẻ, là cơ hội để Việt Nam có thể thay đổi cơ bản mô hình phát triển, đồng 

thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra [6]. Việc áp dụng 

công nghệ vào giáo dục đã tạo nên những bước ngoặt phát triển với những phương thức giáo dục 

thông minh và hiệu quả hơn, giảm chi phí và đồng thời tạo ra không gian phát triển mới hơn so 

với các giá trị truyền thống. Chuyển đổi số giúp mọi người bình đẳng hơn trong việc tiếp cận các 

dịch vụ, đào tạo, tri thức [7]. 

1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 

1.2.1. Chuyển đổi số (digital transfomation) 

Hiện nay có khá nhiều định nghĩa, khái niệm dành cho thuật ngữ “Digital Transformation” 

(Chuyển đổi số). Đối với cách tiếp cận trên thế giới thì chuyển đổi số thường được sử dụng để chỉ 

một tập hợp các yếu tố những thay đổi về công nghệ, văn hóa, tổ chức, xã hội, sáng tạo và cách 

quản lý [8]. Chuyển đổi số là sự thay đổi về văn hóa, tổ chức và hoạt động của một tổ chức, 

ngành hoặc hệ sinh thái thông qua việc tích hợp thông minh các công nghệ, quy trình và năng lực 

kỹ thuật số ở tất cả các cấp độ và chức năng [9]. Chuyển đổi số là quá trình tham gia của các bên 

liên quan, tận dụng kỹ thuật số công nghệ để cải thiện thực hành các quy trình, cấu trúc cho phép 

hỗ trợ việc dạy và học [10].   

Đối với các nghiên cứu trong nước đã chỉ ra, chuyển đổi số là quá trình công nghệ hóa đa 

thành phần các hoạt động giáo dục, như số hóa nội dung giáo dục, ứng dụng hệ thống quản lý số 

và quy trình số để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo [11]. Là sự chuyển đổi toàn bộ 

cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không 

gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công [12]. Chuyển đổi số 

không chỉ là sự thay đổi trong các giải pháp công nghệ hay hoạt động mà là một sự thay đổi văn 

hóa to lớn, đòi hỏi phải thay đổi lại toàn bộ tổ chức; là thay đổi thói quen với nhận thức đúng 

[13]. Ở góc độ trong hoạt động đào tạo thì chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ, toàn diện 

trên tất cả các nội dung của hoạt động đào tạo về dữ liệu của người học, phần mềm và phương 

thức hoạt động, cung cấp dịch vụ trên môi trường số [7]. 

1.2.2. Phương thức tiếp cận chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và thực tiễn tại Trường Đại 

học Nguyễn Tất Thành 

Cơ hội thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số phải kể đến từ đại dịch Covid-19, khi đó các cơ 

sở giáo dục phải có những thay đổi nhanh để thích ứng cho các hoạt động giảng dạy và học tập từ 

xa, đào tạo trực tuyến [4]. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, thay đổi về nhân 

khẩu học và nhu cầu thị trường lao động, các trường đại học cần phải có tư duy chiến lược dài 
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hạn hơn về vai trò của công nghệ số để thích ứng nhanh với những thay đổi và khả năng điều 

chỉnh trước bối cảnh không chắc chắn, tính linh hoạt và khả năng cạnh tranh quốc tế [14]. Tốc độ 

của quá trình chuyển đổi số ở các khu vực, quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào trình độ phát 

triển công nghệ và nhận thức của từng tổ chức, quốc gia. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục 

có thể chia làm 2 nội dung chính: (i) chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và (ii) chuyển đổi số 

trong giảng dạy, học tập, đánh giá và nghiên cứu khoa học [15]. 

Các nhiệm vụ ưu tiên của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học là: (i) đào tạo đội 

ngũ giảng viên trong môi trường số, (ii) ứng dụng các công nghệ số, (iii) tích hợp mô hình giáo 

dục điện tử và hỗn hợp, (iv) hình thành năng lực số cho mọi đối tượng tham gia quá trình giáo 

dục, (v) xây dựng hệ thống giáo dục đại học mở [11]. Do đó, phát triển được khung năng lực số 

sẽ là phương pháp tiếp cận rõ ràng, xác định được hướng đi và định hướng phù hợp để các bên 

liên quan của cơ sở giáo dục có thể biết cần phải chuẩn bị/ đầu tư những gì và làm như thế nào 

cho quá trình chuyển đổi số.  

Tổ chức Liên minh châu Âu đã nghiên cứu và hình thành nhiều khung năng lực số tham chiếu 

dành cho các đối tượng khác nhau. Đối với người học, năng lực số là một trong tám năng lực: (i) 

năng lực đa ngôn ngữ, (ii) năng lực đọc viết, (iii) năng lực thể hiện và nhận biết văn hoá, (iv) 

năng lực khởi nghiệp, (v) năng lực công dân, (vi) năng lực cá nhân, xã hội và học tập, (vii) năng 

lực số, (viii) năng lực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học [16]. Đối với tổ chức giáo dục, 

khung năng lực số gồm có 7 yếu tố chính, 15 yếu tố phụ, 74 yếu tố mô tả cụ thể [16]. Đối với các 

nhà giáo dục, khung năng lực số tập trung vào 6 lĩnh vực chính và 3 khía cạnh về năng lực 

chuyên môn của nhà giáo dục (lĩnh vực 1), năng lực sư phạm của nhà giáo dục (lĩnh vực 2, 3, 4, 

5), và năng lực của người học (lĩnh vực 6) [17]. 

Mô hình đại học số không chỉ áp dụng các công nghệ mới mà còn là sự thay đổi về chiến lược 

của tổ chức, thông tin, quy trình và nguồn nhân lực đáp ứng để triển khai một cách thực tế, khả 

thi [18]. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở 

giáo dục đại học với cấu trúc gồm 02 nhóm tiêu chí thành phần: chuyển đổi số trong đào tạo và 

chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hướng 

đến phát triển theo mô hình đại học thông minh, định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Chuyển đổi số là một trong các lĩnh vực trọng tâm đã được Nhà trường đầu tư. Nhà trường đã 

thành lập đề án Chuyển đổi số, xây dựng khung chuyển đổi số với 06 cấu phần chính theo 6 lĩnh 

vực cốt lõi: Quản trị, Quốc tế hoá, Đảm bảo chất lượng, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Người 

học và Phục vụ cộng đồng. 

1.3. Mục tiêu và phương pháp tiếp cận của nghiên cứu 

Trước bối cảnh giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được xu thế 

hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo định hướng của quốc gia, 

khu vực cũng như quốc tế [19]. Nghiên cứu thực hiện khảo sát ý kiến đánh giá từ đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về hiện trạng và mức độ đáp ứng 

của công tác chuyển đổi số, từ đó đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả thực tế về hoạt 

động chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đại học trong thời gian tới. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn cho thấy, có nhiều quan điểm tiếp cận và định nghĩa về chuyển 

đổi số trong giáo dục. Trong nghiên cứu này, tác giả tiếp cận chuyển đổi số trong giáo dục đó là 

sự kết hợp các hoạt động với hạ tầng công nghệ và các nguồn lực, tạo ra trải nghiệm trong học 

tập và tăng cường sự tương tác giữa người học, giảng viên, các bên liên quan thông qua các 

phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học, góp 

phần xây dựng xã hội học tập. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng. Nghiên cứu 

định tính được thực hiện thông qua quá trình phỏng vấn sâu nhằm tổng quan cơ sở lý luận về vai 
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trò, sự cần thiết của chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục, từ đó đề xuất khung lý thuyết và bộ 

công cụ dùng cho nghiên cứu. Ngoài ra, phỏng vấn sâu được sử dụng để trao đổi, bàn luận về 

những kết quả được ghi nhận từ quá trình khảo sát định lượng. Nghiên cứu định lượng thực hiện 

thông qua việc khảo sát để đánh giá hiện trạng và mức độ đáp ứng của hoạt động theo khung 

chuyển đổi số và các tiêu chí. 

Cỡ mẫu và tiêu chí chọn mẫu trong nghiên cứu định tính: Phỏng vấn sâu được thực hiện với 

05 chuyên gia (03 người đang công tác tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và 02 người ở các 

cơ sở giáo dục khác), có ít nhất 10 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, đang đảm nhiệm chức 

danh quản lý và có kinh nghiệm tham gia triển khai công tác chuyển đổi số trong giáo dục. 

Cỡ mẫu và tiêu chí chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng: đối tượng khảo sát là cán bộ, 

giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (đã ký hợp đồng lao động chính 

thức). Nghiên cứu thực hiện khảo sát 200 mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên dựa trên 

cơ sở dữ liệu là danh sách đội ngũ nhân sự của toàn Trường (theo mã nhân viên).  

Công cụ khảo sát: Dựa trên bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với khung chuyển 

đổi số của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang triển khai, bảng khảo sát được xây dựng theo 

07 nhóm tiêu chí gồm: Lãnh đạo và quản lý; Chương trình đào tạo; Nguồn lực; Hỗ trợ người học; 

Cơ sở hạ tầng thiết bị, kỹ thuật công nghệ thông tin; Hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số; 

Mạng lưới kết nối và truyền thông. Bảng khảo sát được thử nghiệm với 10 nhân sự đại diện cho 

các đối tượng giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để đánh giá sơ bộ về tính nhất quán trong 

cách hiểu nội dung các câu hỏi trước khi đưa vào khảo sát chính thức. 

Cách thức thu thập dữ liệu: bảng khảo sát được xây dựng theo hình thức Google form và được 

gửi đến email của từng nhân sự được lựa chọn cho nghiên cứu. Sử dụng thang đo Likert 5 mức: 

1-Hoàn toàn không đáp ứng, 2-Không đáp ứng, 3-Không ý kiến, 4-Đáp ứng, 5-Hoàn toàn đáp 

ứng. Kết quả tổng hợp được phân tách thành 02 mức: đáp ứng (cho các kết quả khảo sát ở mức 

4,5), chưa đáp ứng (cho các kết quả khảo sát ở mức 1,2,3). 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thống kê mô tả 

Có 137 phản hồi hợp lệ từ cán bộ, giảng viên, nhân viên (tỷ lệ hồi đáp là 68,5%) để đánh giá 

mức độ đáp ứng chuyển đổi số tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Về cơ bản, giới tính có sự 

cân đối giữa nam (46,7%) và nữ (53,3%); hơn 58% người tham gia khảo sát có độ tuổi trung bình 

từ 30 đến dưới 45 tuổi; thâm niên công tác không có sự chênh lệch lớn, cụ thể: Dưới 01 năm 

(21,2%), từ 01 đến dưới 03 năm (28,5%), từ 03 đến dưới 06 năm (20,4%), từ 06 đến dưới 10 năm 

(19,7%), từ 10 năm trở lên (10,2%); về vị trí công tác phần nhiều người tham gia khảo sát là 

giảng viên (40,8%), Chuyên viên - nhân viên (29,2%), lãnh đạo đơn vị (12,4%). 

3.2. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về “Lãnh đạo và quản lý” 

Bảng 1. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về “Lãnh đạo và quản lý”   

STT Nội dung 
Đáp ứng  

(n,%) 

Chưa đáp ứng  

(n,%) 

1 
Ban hành chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số và tổ chức hướng dẫn, 

triển khai thực hiện 
127 (92,7) 10 (7,3) 

2 
Ban hành và hướng dẫn triển khai các văn bản quản lý, vận hành, sử 

dụng các hệ thống công nghệ thông tin 
129 (94,2) 8 (5,8) 

3 Xây dựng hệ thống các phần mềm để thực hiện quản trị các lĩnh vực  132 (96,4) 5 (3,6) 

4 
Định kỳ thực hiện phân tích thông tin – dữ liệu các lĩnh vực từ các phân 

hệ của hệ thống phần mềm quản trị 
115 (83,9) 22 (16,1) 

5 
Tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu, kết nối và trao đổi đầy đủ với 

cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT  
125 (91,2) 12 (8,8) 

6 Tổ chức thực hiện số hoá hệ thống thông tin quản lý 126 (92,0) 11 (8,0) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 123 (89,8) 14 (10,2) 
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Kết quả tại bảng 1 cho thấy mức độ đáp ứng chung đối với chuyển đổi số cho nhóm nội dung 

về “Lãnh đạo và quản lý” là 89,8%, đa phần các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá mức độ 

đáp ứng cho các tiêu chí đều trên 91% ngoại trừ tiêu chí về “Định kỳ thực hiện phân tích thông 

tin – dữ liệu các lĩnh vực từ các phân hệ của hệ thống phần mềm quản trị” (đáp ứng 83,9%). Kết 

quả từ quá trình phỏng vấn sâu cũng cho thấy rằng, hiện nay Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

có tương đối nhiều các phân hệ phần mềm quản trị từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân sự, 

công tác sinh viên, bảo đảm chất lượng… và định kỳ Nhà trường có tổ chức thực hiện phân tích 

thông tin – dữ liệu, tuy nhiên đây là công tác được phụ trách chính bởi lãnh đạo các đơn vị nên 

việc tiếp cận nội dung này cho đội ngũ nhân viên, giảng viên là chưa nhiều; do đó, đây cũng có 

thể là nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá mức độ đáp ứng chưa cao từ các đối tượng tham gia 

khảo sát. 

3.3. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về “Chương trình đào tạo” 

Qua bảng 2 cho thấy mức độ đáp ứng chung đối với chuyển đổi số cho nhóm nội dung về 

“Chương trình đào tạo” là 88,5%. Các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá mức độ đáp ứng cho 

các tiêu chí dao động từ 86,1%-94,2%. Trong đó cần xem xét và phân tích nguyên nhân cho các 

tiêu chí có mức độ đánh giá thấp cho nhóm nội dung này gồm: “Số lượng khóa học trực tuyến đã 

được thẩm định và đưa vào đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế” (86,1%); “Xây dựng và triển khai 

phần mềm tổ chức thi, kiểm tra trực tuyến trên máy tính” (86,9%); “Xây dựng và triển khai hệ 

thống đề thi trực tuyến” (86,9%). Kết quả từ quá trình phỏng vấn ghi nhận các nhóm nội dung 

này đã được Nhà trường triển khai trong nhiều năm qua với các hoạt động tập huấn, hướng dẫn 

triển khai và vận hành trong thực tế qua các phần mềm. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ giao 

nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tìm hiểu, phân tích nguyên nhân những điều chưa làm tốt, từ 

đó đẩy mạnh hơn nữa khả năng đáp ứng cho các tiêu chí này. 

Bảng 2. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về “Chương trình đào tạo”   

STT Nội dung Đáp ứng (n,%) Chưa đáp ứng (n,%) 

1 Định kỳ ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo trực tuyến 122 (89,1) 15 (10,9) 

2 
Số lượng khóa học trực tuyến đã được thẩm định và đưa 

vào đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế 
118 (86,1) 19 (13,9) 

3 Năng lực số đã được lồng ghép vào chương trình giảng dạy 123 (89,8) 14 (10,2) 

4 Ứng dụng đa dạng công nghệ tương tác học thuật trực tuyến 129 (94,2) 8 (5,8) 

5 Sử dụng đa dạng phương thức dạy học kết hợp 127 (92,7) 10 (7,3) 

6 
Giảng viên được hướng dẫn và xây dựng đề cương chi tiết 

giảng dạy dành cho các học phần trực tuyến 
120 (87,6) 17 (12,4) 

7 Xây dựng, triển khai phần mềm thi, kiểm tra trực tuyến 119 (86,9) 18 (13,1) 

8 Xây dựng và triển khai hệ thống đề thi trực tuyến 119 (86,9) 18 (13,1) 

9 
Xây dựng và triển khai hệ thống phân tích kết quả thi và 

theo dõi kết quả học tập của người học 
122 (89,1) 15 (10,9) 

10 
Kết quả học tập của người học được phản hồi định kỳ từ hệ 

thống phần mềm hoặc trang thông tin điện tử 
129 (94,2) 8 (5,8) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 121 (88,5) 16 (11,5) 

3.4. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về Nguồn lực và Hỗ trợ người học 

Có 02 tiêu chí đánh giá về mức độ đáp ứng chuyển đổi số đối với “Nguồn lực” với tỷ lệ đáp 

ứng chung là 86,9% và đó cũng là mức độ đáp ứng của tiêu chí “Tổ chức tập huấn đầy đủ việc 

xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử dành cho giảng viên” chỉ đạt 86,9% (Bảng 3). Ghi nhận từ 

quá trình phỏng vấn cho thấy, Nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn việc xây dựng học liệu 

số, bài giảng điện tử dành cho giảng viên để đảm bảo các yêu cầu tốt nhất khi giảng viên thực 

hành, các thông tin này đều được phổ biến rộng rãi trên trang thông tin nội bộ và tổng hợp danh 

sách đăng ký từ các đơn vị gửi về. Do đó, tỷ lệ đánh giá mức độ đáp ứng còn thấp cho tiêu chí 

này sẽ cần được xem xét, thảo luận, phân tích nguyên nhân để cải thiện tốt hơn. 
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Bảng 3. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về “Nguồn lực” và “Hỗ trợ người học” 

STT Nội dung Đáp ứng (n,%) Chưa đáp ứng (n,%) 

Nguồn lực  

1 
Tổ chức tập huấn đầy đủ việc khai thác sử dụng các phần 

mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
124 (90,5) 13 (9,5) 

2 
Tổ chức tập huấn đầy đủ việc xây dựng học liệu số, bài giảng 

điện tử dành cho giảng viên 
119 (86,9) 18 (13,1) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 119 (86,9) 18 (13,1) 

Hỗ trợ người học 

1 
Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin 

theo quy định đến người học 
129 (94,2) 8 (5,8) 

2 
Xây dựng đầy đủ các ứng dụng trực tuyến kết nối giữa sinh 

viên và Nhà trường 
125 (91,2) 12 (8,8) 

3 Triển khai các dịch vụ trực tuyến phục vụ người học 126 (92,0) 11 (8,0) 

4 
Triển khai các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên 
124 (90,5) 13 (9,5) 

5 Triển khai thu phí theo hình thức không dùng tiền mặt 132 (96,4) 5 (3,6) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 125 (91,2) 12 (8,8) 

Mức độ đáp ứng chung đối với chuyển đổi số cho nhóm nội dung về “Hỗ trợ người học” là 

91,2%, là nhóm nội dung có mức độ đáp ứng chuyển đổi số cao nhất. Bên cạnh đó, cần quan tâm 

xem xét hơn cho các tiêu chí về: “Triển khai các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nghiên cứu khoa học 

cho giảng viên” (90,5%); “Xây dựng đầy đủ các ứng dụng trực tuyến kết nối giữa sinh viên và 

Nhà trường” (91,2%) để cải thiện hơn nữa về mức độ đáp ứng. 

3.5. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về Cơ sở hạ tầng thiết bị, kỹ thuật công nghệ thông tin 

Mức độ đáp ứng chung đối với chuyển đổi số cho nhóm nội dung về “Cơ sở hạ tầng thiết bị, 

kỹ thuật công nghệ thông tin” là 90,5%, là nhóm nội dung có mức độ đáp ứng tương đối tốt chỉ 

sau nhóm nội dung về “Hỗ trợ người học”, ngoại trừ tiêu chí về “Xây dựng studio đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu sản xuất học liệu” (đáp ứng 85,4%) (Bảng 4). Ghi nhận từ quá trình phỏng vấn cho 

thấy, Nhà trường đã đầu tư xây dựng phim trường, các studio với các trang thiết bị hiện đại, 

phục vụ và đáp ứng nhu cầu sản xuất học liệu giảng dạy. Do đó, mức độ đáp ứng chuyển đổi số 

từ quá trình khảo sát cho tiêu chí này có thể chưa phản ánh đúng hiện trạng của Nhà trường, vì 

vậy Nhà trường sẽ tìm hiểu, phân tích nguyên nhân để có hướng cải thiện mức độ đáp ứng cho 

tiêu chí này. 

Bảng 4. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về  

“Cơ sở hạ tầng thiết bị, kỹ thuật công nghệ thông tin” 

STT Nội dung Đáp ứng (n,%) Chưa đáp ứng (n,%) 

1 
Xây dựng, vận hành và định kỳ nâng cấp Hệ thống quản 

lý hoạt động đào tạo 
127 (92,7) 10 (7,3) 

2 
Xây dựng, vận hành và định kỳ nâng cấp Hệ thống quản 

lý học tập trực tuyến 
127 (92,7) 10 (7,3) 

3 
Hệ thống phần mềm được kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên 

thông và dùng chung dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 

122 (89,1) 

 

15 (10,9) 

 

4 
Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn các hệ thống 

thông tin theo cấp độ 
130 (94,9) 7 (5,1) 

5 Xây dựng studio đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất học liệu 117 (85,4) 20 (14,6) 

6 
Phát triển dịch vụ cung cấp truy cập Internet miễn phí cho 

sinh viên và giảng viên 

129 (94,2) 

 

8 (5,8) 

 

7 
Công tác quản lý điểm, tiến trình học tập, hoạt động của 

giảng viên, cố vấn học tập được quản lý trên hệ thống 
131 (95,6) 6 (4,4) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 124 (90,5) 13 (9,5) 
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3.6. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về Hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số 

Kết quả tại bảng 5 cho thấy mức độ đáp ứng chung đối với chuyển đổi số cho nhóm nội dung 

về “Hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số” là 86,9%, có sự khác biệt tương đối giữa các tiêu chí 

đánh giá. Các đối tượng tham gia khảo sát đánh giá mức độ đáp ứng cho các tiêu chí dao động từ 

85,4%-92%. Trong đó quan tâm phân tích nguyên nhân cho các tiêu chí có mức độ đánh giá thấp 

nhất gồm: “Số lượng các cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành đã kết nối và cung cấp quyền truy 

cập đáp ứng nhu cầu cho người học” (85,4%), “Số lượng ấn phẩm/tài nguyên học liệu đã được số 

hoá đáp ứng các học phần đào tạo” (86,9%). 

Bảng 5. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về “Hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số” 

STT Nội dung Đáp ứng (n,%) Chưa đáp ứng (n,%) 

1 
Số lượng ấn phẩm/tài nguyên học liệu đã được số hoá đáp 

ứng các học phần đào tạo 
119 (86,9) 18 (13,1) 

2 
Số lượng các cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành đã kết nối 

và cung cấp quyền truy cập đáp ứng nhu cầu cho người học 
117 (85,4) 20 (14,6) 

3 
Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng 

các lượng ấn phẩm/tài nguyên học liệu số/cơ sở dữ liệu 
124 (90,5) 13 (9,5) 

4 
Các văn bản hướng dẫn giảng viên, người học sử dụng các 

dịch vụ tại hệ thống thư viện điện tử là đầy đủ 
122 (89,1) 15 (10,9) 

5 Thư viện cung cấp chức năng trực tuyến cho bạn đọc 126 (92,0) 11 (8,0) 

6 
Tích cực tham gia hoạt động chia sẻ tài nguyên số dùng 

chung giữa các cơ sở giáo dục đại học 
124 (90,5) 13 (9,5) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 119 (86,9) 18 (13,1) 

3.7. Mức độ đáp ứng chuyển đổi số về Mạng lưới kết nối và truyền thông 

Có 03 tiêu chí đánh giá về mức độ đáp ứng chuyển đổi số đối với “Mạng lưới kết nối và 

truyền thông” với tỷ lệ đáp ứng chung là 86,1%, thấp nhất trong các nhóm nội dung khảo sát về 

mức độ đáp ứng chuyển đổi số; trong đó tiêu chí “Thiết lập diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ 

trợ để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của Trường” đạt 86,1% (Bảng 

6). Kết quả ghi nhận từ quá trình phỏng vấn cho thấy, Nhà trường sẽ tiếp tục cải tiến mức độ hiệu 

quả của các kênh truyền thông thông qua các tiêu chí về nội dung, tính cập nhật, tính đầy đủ, tính 

kịp thời; cải tiến diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ để người học và các bên liên quan nâng 

cao hiệu quả trong quá trình tương tác. 

Bảng 6. Tỷ lệ đánh giá cho các tiêu chí nhóm nội dung về “Mạng lưới kết nối và truyền thông” 

STT Nội dung Đáp ứng (n,%) Chưa đáp ứng (n,%) 

1 
Thiết lập diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ người học 

có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của Trường 
118 (86,1) 19 (13,9) 

2 
Hệ thống thông tin, hoạt động được cập nhật đầy đủ, chính 

xác, và kịp thời trên các phương tiện truyền thông 

123 (89,8) 

 

14 (10,2) 

 

3 
Xây dựng các công cụ đánh giá mức độ lan toả thông tin tại 

các kênh truyền thông mạng xã hội có hình ảnh của Trường. 
127 (92,7) 10 (7,3) 

Tỷ lệ đáp ứng chung 118 (86,1) 19 (13,9) 

3.8. Bàn luận – kiến nghị 

Nhìn chung, kết quả khảo sát định lượng đã giúp nhận diện hiện trạng và mức độ đáp ứng của 

các nhóm nội dung đối với công tác chuyển đổi số tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tuy 

nhiên, nghiên cứu hiện chưa so sánh được kết quả với các chỉ số đánh giá của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định vì nghiên cứu này tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức để khảo sát mức độ 

đáp ứng, còn các nhóm tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thang điểm 100 và 

chia thành 03 mức độ là mức chưa đáp ứng, mức đáp ứng cơ bản và mức đáp ứng tốt. Do đó, đối 

với các nghiên cứu tiếp nối, tác giả sẽ quy đổi thang điểm để so sánh mức độ đạt được so với các 

chỉ số đo lường được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Song song với đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số nguyên nhân đối với các nội dung 

chuyển đổi số cần được cơ sở giáo dục đầu tư, cải tiến và quan tâm hơn nữa. Từ kết quả khảo sát 

cũng như trao đổi với các chuyên gia thông qua quá trình phỏng vấn sâu, tác giả đề xuất một số 

kiến nghị, cụ thể: 

Đối với các nhà hoạch định chính sách: Ban hành Quy định giám sát việc thực hiện đánh giá 

chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học, giám sát việc cập nhật kết quả đánh giá trên cổng 

thông tin điện tử, sử dụng làm cơ sở để đánh giá tính thực tiễn từ đó có những đề xuất cải tiến bộ 

chỉ số đánh giá. 

Đối với các cơ sở giáo dục đại học: (i) Cần thiết lập khung chuyển đổi số làm cơ sở để thống 

nhất cách hiểu và áp dụng một cách đồng bộ; (ii) Thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật các 

chính sách, quy trình, hướng dẫn trong việc xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử dành cho 

giảng viên; (iii) Đa dạng hóa các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ nghiên cứu khoa học; phát triển các 

ứng dụng trực tuyến giúp kết nối giữa người học và các bên liên quan; (iv) Nâng cao hiệu quả 

công tác quản trị dữ liệu hỗ trợ quá trình ra quyết định; (v) Gia tăng các cơ sở dữ liệu tạp chí 

chuyên ngành nhằm kết nối và cung cấp quyền truy cập đáp ứng nhu cầu cho người học; phát 

triển số lượng ấn phẩm/tài nguyên học liệu đã được số hoá đáp ứng cho các chương trình đào tạo; 

(vi) Không ngừng nâng cao nhận thức và năng lực số cho toàn bộ đội ngũ nhân sự của cơ sở giáo 

dục; Phát triển sâu rộng các diễn đàn trao đổi, các công cụ hỗ trợ để người học có thể trao đổi kịp 

thời, thường xuyên với các đơn vị đào tạo và hỗ trợ đào tạo tại cơ sở giáo dục.  

4. Kết luận  

Nghiên cứu thực hiện khảo sát 07 nhóm nội dung để đánh giá hiện trạng và mức độ đáp ứng 

chuyển đổi số tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với kết quả dao động từ 86,1%-91,2%, 

trong đó mức độ đáp ứng tốt nhất thuộc về nhóm nội dung Hỗ trợ người học; thấp nhất là nhóm 

nội dung về Mạng lưới kết nối và truyền thông. Kết quả khảo sát hiện trạng và mức độ đáp ứng 

cho các nhóm nội dung lần lượt là: Hỗ trợ người học (91,2%); Cơ sở hạ tầng thiết bị, kỹ thuật 

công nghệ thông tin (90,5%); Lãnh đạo và quản lý (89,8%); Chương trình đào tạo (88,5%); 

Nguồn lực (86,9%); Hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số (86,9%); Mạng lưới kết nối và truyền 

thông (86,1%). Nghiên cứu đã chỉ ra cần quan tâm nhiều hơn đến các nhóm nội dung chuyển đổi 

số về: xây dựng diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ người học; phát triển cơ sở dữ liệu tạp chí 

chuyên ngành; tập huấn chuyên sâu xây dựng học liệu số; phát triển hơn nữa việc xây dựng tài 

liệu học tập số. 

Nghiên cứu còn một số hạn chế, cụ thể chưa so sánh được sự khác biệt trong việc đánh giá 

hiện trạng và mức độ đáp ứng về các nhóm nội dung chuyển đổi số giữa các nhóm đối tượng 

nghiên cứu, đặc biệt là nhóm đối tượng giảng viên cũng như là thâm niên công tác. Nghiên cứu 

chỉ đánh giá hiện trạng và mức độ đáp ứng theo thang Likert 05 mức độ, chưa quy ra điểm số cụ 

thể cho từng tiêu chí đánh giá theo các chỉ số đo lường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, đây 

sẽ là những hướng mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo để bổ sung vào cơ sở lý luận và thực 

tiễn cho các nghiên cứu cùng chủ đề.  
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